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TAND Q. N                 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THAØNH PHOÁ C                 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

                  

Bản án số: 202/2023/DS-ST     

Ngày: 12/9/2023 

 “V/v tranh chấp 

quyền sử dụng đất ”. 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN N, THAØNH PHOÁ C 

Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Ông Nguyễn Hồng Quân 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 1/ Ông Phan Công Ny 

   2/ Bà Nguyễn Thị Mai Hồng 

-Thö kyù phieân toaø: Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký Toaø aùn nhaân daân quaän N, 

thaønh phoá Caàn Thô. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N, thành phố C: Bà Lê Hoàng Dung - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngaøy 07 và 12 thaùng 9 naêm 2023 taïi truï sôû Toaø aùn nhaân daân quaän N, thaønh phoá 

Caàn Thô xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá 360/2022/TLSTDS ngaøy 29 thaùng 7 

naêm 2022  “Veà vieäc tranh chaáp quyền sử dụng đất”, theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt 

xöû soá 598/2023/QÑXX-ST ngaøy 02 thaùng 8 naêm 2023, giöõa caùc ñöông söï: 

Nguyeân ñôn: Ông Vũ  X T, sinh năm 1968.  

Nơi cư trú: Số D25-10, Đường số 8, khu dân cư Long Thịnh, phöôøng Phú Thứ, 

quaän R, thaønh phoá C. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Minh Q, sinh năm 1969. Có mặt 

Nơi cư trú: Số 1F, Hẻm 1 Nguyễn Văn Linh, phöôøng Hưng Lợi, quaän N, thaønh 

phoá C (Giấy ủy quyền ngày 08/8/2022). 

Bị đơn: Ông Trần Văn D, sinh năm 1988.  

Nơi cư trú: Số 93/2B Trần Hưng Đạo, phöôøng An Phú, quaän N, thaønh phoá C 

Đại diện theo ủy quyền: 1/ Bà Nguyễn Hồng Minh T, sinh năm 1987. Có mặt 

Nơi cư trú: Số 86, Tổ 61, Khu vực 11, phường Hưng Phú, quận R, thaønh phoá C. 

2/ Ông Đặng Minh K, sinh năm 2000. Có mặt 

Địa chỉ thường trú: ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp, huyện V, tỉnh L. Địa chỉ liên 

hệ: Số 93/2B Trần Hưng Đạo, phöôøng An Phú, quaän N, thaønh phoá C (Hợp đồng ủy 

quyền 02/8/2023).  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quaän N, thaønh phoá C.  
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Địa chỉ: Lý Tự Trọng, phöôøng An Phú, quaän N, thaønh phoá C. Xin vắng mặt 

2/Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh phoá C. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Ngọc K – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký 

đất đai. Vắng mặt 

3/ Văn phòng Công chứng LCL. Xin vắng mặt 

Địa chỉ: Số 11 Ngô Hữu Hạnh, P. Tân An, quận N, thành phố C. 

4/ Bà Nguyễn Thanh X, sinh năm 1994. Xin vắng mặt 

Nơi cư trú: Số 148/270 Đường 3/2, phöôøng Hưng Lợi, quaän N, thaønh phoá Caàn 

Thô. 

5/ Ông Huỳnh Văn O, sinh năm 1966. Có mặt 

6/ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1961. Xin vắng mặt 

Nơi ĐKTT: Số 45L2/8, Khu vực 3, phường An Khánh, quận N, thành phố C. 

Nơi cư trú: Số 226/6/1 Hoàng Quốc V, Khu vực 4, phường An Bình, quận N, 

thành phố C. 

7/ Văn phòng Công chứng G. Xin vắng mặt 

Địa chỉ: 383B Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, quận N, thành phố C. 

8/ Bà Lê Thái X Q, sinh năm 1988. Xin vắng mặt 

Nơi cư trú: Số 137/56 Hoàng Văn Thụ, phöôøng An Cư, quaän N, thaønh phoá C. 

9/ Ông Nguyễn Hùng C, sinh năm 1978. Xin vắng mặt 

Nơi cư trú: Số 24 Trần Hưng Đạo, phöôøng An Nghiệp, quaän N, thaønh phoá Caàn 

Thô. 

10/ Ngân hàng TMCP ngoại thương V Nam – Chi nhánh Tây C – Phòng giao dịch 

Lý Thái Tổ. 

Địa chỉ: Số 38-40-12 Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 

C. Ông Ngô Quốc V – Trưởng phòng giao dịch đại diện. Vắng mặt 

11/ Ủy ban nhân dân quận N, thành phố C. Xin vắng mặt (BL461) 

12/ Bộ tư lệnh Quân khu 9. Vắng mặt 

13/ Văn phòng công chứng LQBĐ, nay đổi tên thành Văn phòng công chứng 

Huỳnh Ngọc Hải – theo Thông báo số 91/TB-STP ngày 12/01/2023 của Sở Tư pháp 

thành phố C. Xin vắng mặt 

Địa chỉ: Số 230A1 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, Khu vực 6, phường An 

Khánh, quận N, thành phố C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo ñôn khôûi kieän ngày 22/6/2022, ông Vũ X T trình baøy (BL71):  

Nguyên vào ngày 04/7/2002, ông được nhà nước công nhận quyền sử dụng thửa 

đất số 125, 126, tờ bản đồ số 9, diện tích 183,73 m
2
 (trong đó có 150 m

2
 đất thổ cư và 

33,73 m
2
 đất vườn - tọa lạc đường Vành Đai Phi Trường (nay là đường Nguyễn Đệ), 

phöôøng An Hòa, quaän N, thaønh phoá Caàn Thô) và được UBND tỉnh C cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 02341/QSDĐ ngày 04/7/2002. 
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Vừa qua ông Trần Văn D được cơ quan chức năng công nhận quyền sử dụng đất 

thửa 192, tờ bản đồ số 9, diện tích 30,7 m
2
 đất ODT.  

Ngày 31/12/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quaän N đã chỉnh lý tên 

sử dụng đất và chủ sở hữu nhà là ông Trần Văn D trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS08586 do Sở Tài nguyên và 

Môi trường thaønh phoá Caàn Thô cấp ngày 25/6/2021. 

Thực tế thửa đất số 192 của ông Trần Văn D đang chồng lấn trên phần đất của 

ông, cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D đã chồng lấn 

lên đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02341/QSDĐ mà ông đã được UBND 

tỉnh C cấp ngày 04/7/2002. 

Quyền, lợi ích hợp pháp của ông đã bị xâm phạm nghiêm trọng và cần được pháp 

luật bảo vệ. Vì vậy, ông yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: 

1/ Buộc ông Trần Văn D giao trả lại ông phần diện tích 30,7 m
2
 – theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 

CS08586 do Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh phoá Caàn Thô cấp ngày 25/6/2021 mà 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận quaän N đã chỉnh lý tên sử dụng đất và chủ 

sở hữu nhà là ông Trần Văn D ngày 31/12/2021; 

2/ Kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quaän N thực hiện xóa bỏ cập 

nhật chỉnh lý quyền sử dụng đất tên ông Trần Văn D vào ngày 31/12/2021 trên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CS08586; 

3/ Kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số CS08586 do Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh phoá Caàn Thô cấp ngày 25/6/2021. 

Theo đơn khởi kiện bổ sung ngày 29/5/2023, ông Vũ X T trình bày: 

Để giải quyết triệt để vụ án, nay khởi kiện bổ sung yêu cầu Tòa án tuyên hủy Hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 180/2021/VCBCT-LTT ngày 31/12/2021 

giữa Trần Văn D với Ngân hàng TMCP ngoại thương V Nam (Vietcombank) – Chi 

nhánh Tây C – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ được Văn phòng Công chứng LCL công 

chứng ngày 31/12/2021, số công chứng 5024, quyển số 01/2021/TP/CC-SCC/HĐGD. 

Theo bản tự khai ngày 19/8/2022, ông Trần Văn D trình bày: 

Ngày 23/12/2021, ông có mua thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9 – tọa lạc đường 

Nguyễn Đệ, phường An Hòa, quận N, thành phố C. Khi ông mua có giấy tờ hợp lệ, rõ 

ràng, trong thời gian đó ông có tới lui, không có bất cứ ai tranh chấp. 

Ông mua căn nhà gắn liền với đất này hoàn toàn hợp lệ, nay xảy ra tranh chấp 

kính mong Tòa án xem xét giải quyết, kiểm tra lại trình tự, thủ tục cấp giấy một cách rõ 

ràng, để ông ổn định cuộc sống. 

Theo bản tự khai bổ sung ngày 26/5/2023, ông Trần Văn D trình bày: 

Ngày 23/12/2021, ông ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất giữa bên chuyển nhượng là bà Nguyễn Thanh X, bên nhận chuyển 

nhượng Trần Văn D. Tài sản chuyển nhượng là thửa đất 192, tờ bản đồ số 9, diện tích 

30,7 m
2
 và căn nhà cấp 4 - theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản gắn liền với đất số CS08586 do Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh phoá 

Caàn Thô cấp ngày 25/6/2021 cho bà Nguyễn Thanh X, Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
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đất đai quaän N đã chỉnh lý cho Trần Văn D đứng tên ngày 31/12/2021 đúng quy định 

pháp luật. 

Thời điểm nhận chuyển nhượng, căn nhà đã được xây dựng và được hoàn công 

vào thời điểm cấp giấy chứng nhận. Do đó, ông khẳng định khi nhận chuyển nhượng thì 

ngoài đất còn có căn nhà được xây dựng hợp pháp từ năm 2016. 

Sau khi thực hiện chuyển nhượng, ông đã thế chấp tài sản vay tiền tại Ngân hàng 

ngoại thương V Nam – Chi nhánh Tây C – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ, địa chỉ: Số 38-

40-12 Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố C. 

Việc thế chấp được thực hiện theo đúng quy định và đã đăng ký giao dịch bảo 

đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quaän N, thaønh phoá Caàn Thô. Sau đó, ông 

đã ký hợp đồng thuê nhà cho bà Lê Thái X Q, việc cho thuê được Ngân hàng chấp thuận 

và bà Q cũng biết rõ căn nhà đang thế chấp tại Ngân hàng. 

Từ thời điểm nhận chuyển nhượng đến thời điểm thế chấp và cho thuê đều thực 

hiện đúng quy định; không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngăn cản trong quá trình 

thực hiện xác lập quyền đối với nhà, đất. 

Theo bản tự khai ngày 02/8/2023, ông Huỳnh Văn O trình bày: 

Ngày 15/4/2004, ông được Quân khu 9 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trong Quân đội, diện tích 32,19 m
2
 - tọa lạc đường Vành Đai Phi Trường (nay là đường 

Nguyễn Đệ, phöôøng An Hòa, quaän N).  

Ngày 07/5/2016, UBND phường An Hòa xác nhận tình trạng đất “Hiện không ai 

tranh chấp, không lấn chiếm” đối với diện tích đất nói trên. 

Ngày 22/8/2016, UBND quaän N cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH05360. 

Ngày 20/5/2021, ông chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thanh X, hợp đồng được 

thực hiện tại Văn phòng công chứng G. 

Bản thân ông đã phục vụ trong quân đội 37 năm, được Quân khu quan tâm cấp đất 

ở như đã nêu trên. Mong Tòa án xem xét giải quyết theo pháp luật. 

Tại phiên tòa: 

Ý kiến của nguyên đơn:   

Giữ yêu cầu khởi kiện và có yêu cầu khởi kiện bổ sung, cụ thể là: 

Buộc bị đơn giao trả phần đất 30,7 m
2
 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08586 do Sở Tài nguyên và 

Môi trường thành phố C cấp ngày 25/6/2021 và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

quận N chỉnh lý chủ quyền sử dụng đất và chủ sở hữu nhà cho ông Trần Văn D đứng tên 

vào ngày 31/12/2021; 

Kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quaän N xóa bỏ cập nhật chỉnh lý 

quyền sử dụng đất và chủ sở hữu nhà đứng tên ông Trần Văn D vào ngày 31/12/2021 

trên giấy chứng nhận số CS08586; 

Kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CS08586 do Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh phoá Caàn Thô cấp ngày 25/6/2021; 

Tuyên hủy Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 

180/2021/VCBTCT-LTT ngày 31/12/2021, giữa ông Trần Văn D và Ngân hàng TMCP 

ngoại thương V Nam – Chi nhánh Tây C – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ; Và tuyên hủy 
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Hợp đồng thuê nhà ngày 10/01/2022, giữa ông Trần Văn D với bà Lê Thái X Q và buộc 

bà Q cùng ông D di dời đồ đạc để giao trả đất cho nguyên đơn và nguyên đơn sẽ hoàn 

trả giá trị căn nhà trên đất cho bị đơn là 138.518.400 đồng - theo Chứng thư thẩm định 

giá số: CT024/23/TĐ ngày 02/02/2023 của Công ty cổ phần thẩm định giá Cửu Long; 

Đồng thời đề nghị công nhận cho nguyên đơn được quyền sở hữu căn nhà này. 

Bởi lẽ, thửa đất 125, 126, tờ bản đồ số 9, diện tích 183,7 m
2
 (150 m

2
 đất thổ cư, 

33,73 m
2
 đất vườn) thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông T, ông T được nhà nước 

công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02341.QSDĐ ngày 04/7/2002. 

Từ năm 2002 đến nay chưa có cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào kết luận việc cấp 

đất cho ông T là sai và cũng không có ban hành quyết định thu hồi đất của ông T. 

Đối với thửa đất 192, tờ bản đồ số 9, diện tích 30,7 m
2
 đất ODT của bị đơn thì có 

hai cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận là cấp trùng thửa, chồng lấn lên thửa đất 

125, tờ bản đồ số 9, diện tích 150 m
2
 của ông T, cụ thể: 

Văn bản số 3404 ngày 25/7/2022 của UBND quận N do ông Mã Khánh Hậu ký 

với tư cách là Phó chủ tịch UBND quận N; 

Văn bản số 702 ngày 14/6/2023 của Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên 

và Môi trường thành phố C do ông Lê Văn Út Em ký với tư cách Giám đốc Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

Cũng cần nói thêm, thửa đất của bị đơn có nguồn gốc xuất phát là của ông Huỳnh 

Văn O, ông Ơn đăng ký cấp giấy chứng nhận là trên cơ sở quyết định cấp đất của Quân 

khu 9 cấp năm 2004, nhưng không biết vì sao, vì lý do gì đến năm 2016 ông Ơn mới 

thực hiện thủ tục cấp giấy đối với thửa đất này. 

Năm 2016, khi làm thủ tục cấp giấy, thì UBND phường An Hòa xác nhận hồ sơ 

cho ông Ơn là đất không tranh chấp, không bị quy hoạch, đủ điều kiện được cấp giấy và 

sau đó Phòng Tài nguyên và Môi trường quận N hoàn tất thủ tục trình UBND quận N 

cấp giấy chứng nhận cho ông Ơn, mà người ký văn bản đề xuất đó là ông Mã Khánh 

Hậu với tư cách là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận N tại thời điểm đó, 

nhưng đến năm 2022 cũng chính ông Mã Khánh Hậu ký văn bản với tư cách là Phó chủ 

tịch UBND quận N, kết luận là thửa đất của bị đơn trùng thửa, chồng lấn lên thửa đất 

của nguyên đơn. Đây là sự mâu thuẫn vô cùng to lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn. Bởi vì, cùng một người với tư cách chức vụ ở hai 

thời điểm khác nhau mà ký 02 văn bản có kết luận hoàn toàn trái ngược, đối lập, mâu 

thuẫn nhau mặc dù để chỉ liên quan đến một vấn đề là cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông Ơn. 

Cũng tại thửa đất này, vào năm 2008 các cơ quan chức năng, trong đó có Phòng 

Tài nguyên và Môi trường quận N, UBND phường An Hòa đã phối hợp với cơ quan thi 

hành án dân sự quận N tiến hành cưỡng chế gia đình ông Hồ Văn Sàng giao đất cho ông 

Vũ X T, bà Phạm Thị Chép (có lập biên bản cưỡng chế giao đất ngày 13/8/2008 và các 

cơ quan chức năng, cùng chính quyền địa phương đã ký tên, đóng dấu đầy đủ trong biên 

bản). Vậy mà năm 2016, cũng do UBND phường An Hòa xác nhận hồ sơ đăng ký cấp 

giấy cho ông Ơn tại thửa đất này, rồi Phòng Tài nguyên và Môi trường quận N đề xuất 

UBND quận N cấp giấy cho ông Ơn. Đây là việc làm vô cùng sai trái. 

Mặt khác, theo Văn bản số 3404 ngày 25/7/2022 của UBND quận N cũng đã nêu 

rõ “Việc xử lý thiệt hại do việc cấp giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra thực hiện theo 
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quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc 

cấp giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206, Điều 207 của 

Luật đất đai”. 

Do đó, đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Ý kiến của phía bị đơn:   

Không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bà X được Sở Tài nguyên 

và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà số CS08586 

ngày 25/6/2021, nên bị đơn nhận chuyển nhượng nhà, đất từ bà X là đúng quy định pháp 

luật và được UBND quận N xác nhận về trình tự, thủ tục cấp giấy cho bị đơn là đúng 

quy định.                                                                                                     

Bị đơn đã được chỉnh lý cấp chủ quyền ngày 31/12/2021, đã sửa chữa nhà nhưng 

không có ai ngăn chặn và đã thế chấp tài sản vay tiền ngân hàng, đồng thời cho bà Q 

thuê nhà được thực hiện tại Văn phòng công chứng LQBĐ là phù hợp theo quy định tại 

Điều 188 Luật đất đai năm 2013. Nên đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, công nhận các giao dịch hợp pháp của bị đơn. 

Ý kiến của ông Ơn:  

Ông tham gia Quân đội 37 năm, nên được Quân khu 9 cấp đất vào năm 2004 để ở 

ổn định cuộc sống gia đình, phần đất ông được cấp trước đây là đất trống, có lô cốt và 

không có ai tranh chấp. Đến năm 2016, ông nhờ đứa em bên Phòng Tài nguyên và Môi 

làm thủ tục cấp giấy, xong giao hồ sơ lại cho ông để cho các hộ xung quanh ký giáp 

ranh; khi được cấp giấy ông xây nhà ở và sau đó chuyển nhượng cho bà X. Ông thừa 

nhận việc cấp giấy chồng thửa là sai, ông được cấp giấy sau ông T nhưng về thủ tục cấp 

giấy đều hợp pháp nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Ý kiến của Kiểm sát viên: Về tố tụng, Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện 

đúng quy định. Về quan hệ tranh chấp, xác định tranh chấp quyền sử dụng đất là chưa 

đầy đủ, nên đề  nghị xác định lại là tranh chấp quyền sử dụng đất; tranh chấp hợp đồng 

thế chấp và hợp đồng thuê nhà. 

Về nội dung, ông T được cấp giấy đất năm 2002, ông Ơn được Quân khu 9 cấp 

đất năm 2004, đến năm 2016 mới được UBND quận N cấp giấy diện tích 30.7 m
2
 và xây 

nhà ở. Năm 2021, chuyển nhượng cho bà X; sau đó bà X chuyển nhượng cho ông D nên 

phát sinh tranh chấp. 

Theo Bản trích đo địa chính số 192/TTKTTNMT ngày 20/12/2022, thì thửa đất 

125 có diện tích 119,3 m
2
, thửa 192 có diện tích 30,7 m

2
 và trên đất có căn nhà cấp 4; 

nên thửa đất 125 của ông T thiếu 30,7 m
2
. Cộng diện tích thực tế của thửa 125 là 119,3 

m
2
 với thửa 192 là 30,7 m

2
 thì bằng diện tích là 150 m

2
, đúng với diện tích đất thửa 125 

của ông T. Nên UBND quận N và Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi 

trường có văn bản xác định phần đất 30,7 m
2
 thửa 192 đã chồng lên lấn thửa đất 125 của 

ông T là đúng. Ông D dùng tài sản này thế chấp vay tiền ngân hàng và cho bà Q thuê 

nhà là không phù hợp, nên các giao dịch trên không có giá trị do đối tượng của hợp đồng 

không còn. Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận, căn cứ khoản 5 

Điều 422 Bộ luật dân sự đề nghị tuyên hủy Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, giữa 

ông Trần Văn D và Ngân hàng và Hợp đồng thuê nhà ngày 10/01/2022, giữa ông Trần 

Văn D với bà Lê Thái X Q; buộc bà Q và ông D di dời đồ đạc để giao trả đất cho nguyên 

đơn; nguyên đơn tự nguyện nộp số tiền 138.518.400 đồng hoàn trả giá trị căn nhà trên 
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đất cho bị đơn theo Chứng thư thẩm định giá là có cơ sở chấp nhận và đề nghị công 

nhận quyền sở hữu căn nhà cho nguyên đơn. Kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CS08586 do Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh phoá 

Caàn Thô cấp ngày 25/6/2021 cho bà Nguyễn Thanh X và xóa chỉnh lý quyền sử dụng 

đất và chủ sở hữu nhà do Trần Văn D đứng tên trên giấy chứng nhận số CS08586 ngày 

31/12/2021. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi phieân toøa 

vaø caên cöù keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh: 

[1]. Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật tranh chấp: 

Bị đơn cư trú tại quận N, thành phố C nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân quận N, thành phố C; về quan hệ tranh chấp, xác định quan hệ tranh chấp 

quyền sử dụng đất là chưa đầy đủ, nên xác định lại là tranh chấp quyền sử dụng đất; hợp 

đồng thế chấp và hợp đồng thuê nhà theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a, c 

khoản 1 Điều 39, khoản 3, 9 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 202, Điều 

203 Luật đất đai năm 2013. 

[2]. Về tố tụng: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quaän N, Văn phòng Công 

chứng LCL, Văn phòng Công chứng G, Văn phòng công chứng Huỳnh Ngọc Hải, ông 

Nguyễn Hùng C, bà Lê Thái X Q, UBND quận N, bà Nguyễn Thị H có đơn xin xét xử 

vắng mặt. Căn cứ Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt 

đương sự. 

[3]. Về nội dung tranh chấp: 

Vụ việc tranh chấp đất giữa ông Vũ X T với ông Trần Văn D đã được chính 

quyền địa phương hòa giải nhưng không thành, nên đưa ra Tòa án giải quyết nhưng các 

bên không thỏa thuận được với nhau nên đưa vụ án ra xét xử. 

Tại Công văn số 3404/UBND-BTCD ngày 25/7/2022, UBND quận N, thành phố 

C trả lời đơn khiếu nại của ông Vũ X T và xác định như sau: 

 Về nguồn gốc đất của ông Vũ X T:  

 Phần đất của ông T đang sử dụng có nguồn gốc là của ông Lê Văn Giỏi, sau đó 

ông Giỏi chuyển nhượng toàn bộ diện tích cho bà Phạm Thị Chép (mẹ ông T) và bà 

Chép được UBND tỉnh C cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01537/QSDĐ 

ngày 14/8/2001.  

 Ngày 18/02/2002, bà Chép tách thửa chuyển nhượng một phần diện tích thửa 125, 

126, tờ bản đồ số 9 cho ông Vũ X T; ông T được UBND tỉnh C cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 02341/QSDĐ ngày 04/7/2002, với tổng diện tích 183,73 m
2
 (150 

m
2
 đất ODT và 33,73 m

2
 đất CLN) - tọa lạc đường Vành Đai Phi Trường (nay là 

Nguyễn Đệ), phường An Hòa, quận N, thành phố C. 

 Về nguồn gốc đất của ông Huỳnh Văn O:  

 Phần đất của ông Ơn do Bộ Tư Lệnh Quân khu 9 cấp theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trong quân đội số 7626/TT-NĐ ngày 15/4/2004.  

 Ngày 22/8/2016, ông Ơn được UBND quận N cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CH05360 với diện tích 30,7 m
2
 đất ODT, thửa 192, tờ bản đồ số 9. 
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 Ngày 25/6/2021, ông Ơn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thanh X; bà X được Sở 

Tài nguyên và Môi trường thành phố C cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CS08586.  

 Ngày 31/12/2021, bà X chuyển nhượng cho ông Trần Văn D; ông D được Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận N xác nhận chỉnh lý tại trang 3 của Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CS08586. 

Qua kiểm tra bản đồ địa chính thửa 125, 126, tờ bản đồ số 9 với diện tích đất là 

183,73 m
2
 (150 m

2
 đất ODT và 33,73 m

2
 đất CLN) theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 02341/QSDĐ do UBND tỉnh C cấp ngày 04/7/2002 cho ông Vũ X T và thửa 

192, tờ bản đồ số 9 với diện tích 30,7 m
2
 đất ODT theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CH05360 do UBND quận N cấp ngày 22/8/2016 cho ông Huỳnh Văn O có vị trí 

trùng thửa, chồng lấn.   

a/ Các chứng cứ xác lập quyền sử dụng đất cho ông Vũ X T: 

Như UBND quận N xác định tại Công văn số 3404/UBND-BTCD ngày 

25/7/2022, phần đất của ông Vũ X T có nguồn gốc là của ông Lê Văn Giỏi.  

Cơ sở xác định chủ quyền đất của ông Giỏi, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 01181 ngày 20/12/2000 do UBND tỉnh C cấp cho ông Giỏi (diện tích 370 

m
2
), Hồ sơ kỹ thuật đất ngày 10/01/2001, Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa 

đất ngày 22/11/2000, Biên bản (V/v đo đạc cắm ranh giải quyết tranh chấp giữa ông Lê 

Văn Giỏi với ông Hồ Văn Sàng) ngày 15/11/2000, Bằng khoán điền thổ số 459. 

Như vậy, sau khi được nhà nước trả lại đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, ông Giỏi chuyển nhượng toàn bộ diện tích 370 m
2
 đất cho bà Phạm Thị Chép. 

Ngày 14/8/2001, bà Chép được UBND tỉnh C cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 01537/QSDĐ, diện tích 370 m
2
 (gồm thửa số 07 diện tích 59,85 m

2
 và thửa 

số 96 diện tích 310,15 m
2
 đất vườn).  

Bà Chép chuyển nhượng (tách thửa) cho ông Vũ X T diện tích 185 m
2
 (gồm: thửa 

số 07 là 54,18 m
2
 và thửa 96 là 130,82 m

2
 đất vườn).  

Cơ sở xác lập chủ quyền đất cho ông Vũ X T, bao gồm:  

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 11/9/2001, Biên bản xác nhận 

ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 18/9/2001, Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số 

006255 và số 006256 ngày 21/11/2001, Phiếu thẩm định hồ sơ nhà đất ngày 

21/11/2001, Tờ khai nộp thuế ngày 21/11/2001, Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 

21/11/2001, Hồ sơ kỹ thuật ngày 24/10/2001.  

Ngày 18/02/2002, ông Vũ X T được UBND tỉnh C cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 0252, diện tích 183,73 m
2
 (trong đó thửa số 125 là 54,18 m

2
 và thửa số 126 

là 129,55 m
2
 đất vườn). 

Sau đó, ông T xin chuyển mục đích sử dụng 150 m
2
 đất vườn lên đất thổ cư. 

Tại Quyết định số 2541/QĐ-UB ngày 14/5/2002, UBND thành phố C (cũ) đã cho 

phép ông T chuyển mục đích sử dụng 150 m
2
 từ đất vườn lên đất thổ cư.  

Việc chuyển mục đích từ đất vườn lên đất thổ cư của ông T thực hiện đúng quy 

định, bao gồm: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số 005995 và số 005996 ngày 

11/6/2002, Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ngày 21/5/2002, Phiếu thẩm định hồ sơ nhà đất 

ngày 29/5/2002, Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 21/5/2002, Biên bản ranh giới, mốc giới 
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thửa đất ngày 13/3/2002, Trích lục bản đồ địa chính ngày 24/4/2002, Đơn yêu cầu (V/v 

xin chuyển đất vườn lên đất thổ cư) ngày 21/02/2002. 

Nên vào ngày 04/7/2002, ông T được UBND tỉnh C cấp mới Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 02341, diện tích 183,73 m
2
 (trong đó thửa số 125 diện tích 150 m

2
 

đất thổ cư, thửa số 126 diện tích 33,73 m
2
 đất vườn). 

 Quá trình sử dụng đất, phía bà Chép, ông T đã xảy ra tranh chấp với ông Hồ Văn 

Sàng. Vụ việc đã được Tòa án nhân dân thành phố C giải quyết theo Bản án dân sự phúc 

thẩm số 67/2007/DSPT ngày 07/3/2007, tuyên xử:  

 Công nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02341/QSDĐ ngày 04/7/2002 

của ông Vũ X T và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01537/QSDĐ ngày 

14/8/2001 của bà Phạm Thị Chép. 

 Buộc ông Hồ Văn Sàng và gia đình trả lại ông Vũ X T 183,73 m
2
 (trong đó thửa 

125 có diện tích 150 m
2
 đất thổ cư, thửa 126 diện tích 33,73 m

2
 loại đất vườn), hai thửa 

này nằm trong tờ bản đồ số 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02341/QSDĐ ngày 

04/7/2002 mang tên ông Vũ X T do UBND tỉnh C cấp; 

 Trả lại bà Phạm Thị Chép 186,27 m
2
 (trong đó thửa 07 diện tích 5,67m

2
 đất CLN, 

thửa 96 diện tích 180,6 m
2
 đất CLN), hai thửa đất này nằm trong tờ bản đồ số 9 thuộc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01537/QSDĐ ngày 14/8/2001 được UBND tỉnh 

C cấp cho bà Phạm Thị Chép. 

 Cơ quan thi hành án đã thi hành bản án trên và đã giao đất cho ông T, bà Chép 

xong, cụ thể: tại Quyết định cưỡng chế giao quyền sử dụng đất số 54/QĐ-THA ngày 

13/8/2008 của cơ quan Thi hành án dân sự quận N, thành phố C và Biên bản cưỡng chế 

giao quyền sử dụng đất ngày 12/3/2009 (BL33-36). 

 Như vậy, một lần nữa quyền sử dụng đất của ông T đã được Tòa án công nhận. 

Đồng thời qua thẩm định, đo đạc thực tế (theo Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 

14/9/2022 và Bản trích đo địa chính số 192/TTKTTNMT ngày 20/12/2022 của Trung 

tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố C), 

xác định: thửa đất 125 và thửa đất 192 có chung diện tích là 150 m
2
 (thửa 125 = 119,3 

m
2
, thửa 192 = 30,7 m

2
) và trên đất có căn nhà cấp 4 nằm trọn trên diện tích đất 30,7 m

2
. 

Phần tranh chấp đúng 30,7 m
2
 (ngang 2.90 m, dài 10,60 m) mà ông Huỳnh Văn O được 

cấp (sau này chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thanh X và ông Trần Văn D), nằm chồng 

lấn lên thửa đất 125 của ông Vũ X T.  

  Bản trích đo địa chính số 192/TTKTTNMT đã xác định rõ phần đất 30,7 m
2
 

thuộc quyền sử dụng của ông Vũ X T. Vì vậy, Công văn số 3404/UBND-BTCD ngày 

25/7/2022 của UBND quận N và Công văn số 702/VPĐKĐĐ-ĐKCGCN ngày 

14/6/2023 của Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố C, 

xác định phần đất cấp cho ông Huỳnh Văn O diện tích 30,7 m
2
 đã chồng lấn lên thửa đất 

125 của ông Vũ X T là hoàn toàn chính xác. 

 b/ Chứng cứ cấp quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Văn O: 

 Ông Huỳnh Văn O được Bộ tư lệnh Quân khu 9 cấp phần đất diện tích 32,19 m
2
 

(ngang 2,9m, dài 11,1m) – theo Giấy chứng nhận số 7626/TT-NĐ ngày 15/4/2004. 

 Ngày 22/8/2016, ông Ơn được UBND quận N cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH05360, diện tích 

30.7 m
2
, thửa 192, tờ bản đồ số 9. 
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 Ngày 20/5/2021, chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thanh X. 

 Ngày 25/6/2021, bà Nguyễn Thanh X được Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh 

phoá Caàn Thô cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản 

gắn liền với đất số CS08586. 

 Sau đó, bà X chuyển nhượng cho ông Trần Văn D; ông D được Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai quận N chỉnh lý đứng tên sử dụng ngày 31/12/2021. Tòa án đã có 

công văn yêu cầu Quân khu 9 cung cấp toàn bộ tài liệu, hồ sơ (như giấy tờ chứng minh 

nguồn gốc đất do Quân đội quản lý, Bản đồ giải thửa phần đất do Quân khu 9 quản lý, 

Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất của các tứ cận…) để làm cơ sở cấp đất 

cho ông Huỳnh Văn O nhưng không được Quân khu 9 cung cấp. Không biết dựa trên cơ 

sở nào và lấy nguồn đất từ đâu để Quân khu cấp đất cho ông Huỳnh Văn O, việc này đã 

vi phạm một trong những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 9 Điều 12 

Luật đất đai năm 2013 (về việc không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai 

không chính xác theo quy định của pháp luật). Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ 

sở xác định phần đất ông Ơn được cấp đã chồng lấn lên thửa đất 125 của ông Vũ X T.  

 Mặt khác, tại Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và ngày 31/5/2016 và mô tả  

chi tiết mốc giới, ranh giới thửa đất ngày 23/6/2016 (BL81-82) để cấp giấy cho ông Ơn, 

cán bộ địa chính phường Trần Ngọc Đức ghi: “Các hộ xung quanh tự thỏa thuận ký 

giáp ranh”.  Qua đó cho thấy, khi cấp đất và xác lập quyền sử dụng đất cho ông Ơn các 

cơ quan chức năng chưa thực hiện đúng thủ tục ký xác nhận của chủ sử dụng đất giáp 

ranh (tứ cận), cụ thể là ông Vũ X T không được thông báo để ký xác nhận ranh.  

 Quân khu 9 và cơ quan quản lý về đất đai đã cấp đất và giấy đất cho ông Huỳnh 

Văn O đã chồng lấn lên thửa đất 125 của ông Vũ X T, việc làm này đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu hợp pháp của ông T được pháp luật bảo vệ tại khoản 5, 7 Điều 166 Luật 

đất đai năm 2013.  

 Bà Phạm Thị Chép, ông Vũ X T đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận từ năm 

2001-2002 và đến năm 2007 được Tòa án nhân dân thành phố C công nhận quyền sử 

dụng khi tranh chấp với ông Hồ Văn Sàng. Trong khi đó, ông Huỳnh Văn O được Bộ Tư 

lệnh Quân khu 9 cấp đất vào năm 2004 (theo Giấy chứng nhận số 7626/TT-NĐ ngày 

15/4/2004) và đến năm 2016 ông Ơn mới được UBND quận N cấp Giấy chứng nhận.  

 Như vậy, về mặt thời gian ông Ơn được cấp đất sau ông T nhiều năm, về trình tự 

thủ tục cấp giấy cho ông Ơn không đúng quy định, phần đất cấp cho ông Ơn (30,7 m
2
) là 

thuộc chủ quyền của ông T. Việc cấp giấy trên là trái với quy định tại Điều 100, Điều 

101 Luật đất đai năm 2013. 

 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận N và Văn phòng đăng ký đất đai Sở 

Tài nguyên và Môi trường thành phố C thừa nhận việc cấp giấy chứng nhận cho ông 

Huỳnh Văn O là sai, chồng lấn lên thửa đất 125 của ông Vũ X T, nhưng cho rằng về 

trình tự, thủ tục cấp giấy là đúng là quá mâu thuẫn.  

 Tại Công văn số 360/HC-DT ngày 03/3/2023 (BL304) của Quân khu 9 (Phòng 

doanh trại) cho rằng, việc cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất trong quân đội số 7626/TT-

NĐ ngày 15/4/2004 cấp cho ông Huỳnh Văn O đúng theo quy định của Ban chỉ đạo 

chính sách nhà ở Quân khu 9, nhưng không đưa ra giấy tờ gì chứng minh phần đất cấp 

cho ông Ơn là do mình quản lý. 
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 Từ phân tích trên, nguyên đơn yêu cầu bị đơn giao trả lại phần đất diện tích 30,7 

m
2
 và kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CS08586 do Sở Tài nguyên và Môi trường thaønh phoá Caàn Thô cấp ngày 25/6/2021 cho 

bà Nguyễn Thanh X và kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quaän N xóa 

chỉnh lý tên sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đối với ông Trần Văn D vào ngày 

31/12/2021 là có căn cứ. 

 Đối với căn nhà trên đất, theo Chứng thư thẩm định giá số: CT024/23/TĐ ngày 

02/02/2023 của Công ty cổ phần thẩm định giá Cửu Long, có giá trị là 138.518.400 

đồng (giá trị đất là 1.919.057.000 đồng); nguyên đơn tự nguyện hoàn trả giá trị nhà theo 

giá trị trên cho bị đơn là phù hợp nên ghi nhận. 

 Đối với Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 180/2021/VCBTCT-

LTT ngày 31/12/2021, giữa Ngân hàng TMCP ngoại thương V Nam (Vietcombank) – 

Chi nhánh Tây C – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ và ông Trần Văn D được công chứng tại 

Văn phòng công chứng LCL ngày 31/12/2021, số công chứng 5024, quyển số 

01/2021/TP/CC-SCC/HĐGD và Hợp đồng thuê nhà ngày 10/01/2022, giữa ông Trần 

Văn D và bà Lê Thái X Q được công chứng tại Văn phòng công chứng LQBĐ, số công 

chứng 119, quyển số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD (nay là Văn phòng công chứng 

Huỳnh Ngọc Hải). 

 Như đã phân tích, nguồn gốc đất 30,7 m
2
, thửa 192, tờ bản đồ số 09 do ông Trần 

Văn D đứng tên là nằm trong thửa đất 125 của ông Vũ X T (cấp chồng thửa). 

 Các cơ quan chức năng đã sai phạm trong việc cấp đất và trình tự, thủ tục cấp giấy 

cho ông Huỳnh Văn O, dẫn đến việc cấp giấy cho bà Nguyễn Thanh X và ông Trần Văn 

D cũng sai phạm, nên các giấy chứng nhận trên không có giá trị pháp lý. 

 Do đó, ông D dùng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nhà) thế chấp vay tiền 

và cho bà Lê Thái X Q thuê nhà là không phù hợp, các giao dịch trên không đảm bảo 

các điều kiện quy định  tại Điều 116, Điều 117, Điều , khoản 5 Điều 422 Bộ luật dân sự 

2015, nên căn cứ khoản 5 Điều 422 Bộ luật dân sự 2015 hủy các hợp đồng trên (vì đối 

tượng của hợp đồng không còn). 

 Ông D và bà Q phải di dời các trang thiết bị, đồ đạc trong nhà đi nơi khác để giao 

trả đất cho ông T và công nhận quyền sở hữu căn nhà trên phần đất 30,7 m
2
 cho ông Vũ 

X T.  

 Ông D không có đơn phản tố; Ngân hàng không có yêu cầu độc lập đòi ông D trả 

số nợ vay, nên không xem xét giải quyết. 

 Từ những chứng cứ trên, xét yêu cầu của nguyên đơn và ý kiến của Kiểm sát viên 

là có căn cứ; ý kiến của phía bị đơn là không có cơ sở chấp nhận. 

 [4]. Veà aùn phí DSST: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Bị đơn chịu án phí là 300.000 đồng. 

[5]. Về tạm ứng án phí: Căn cứ Điều 144 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Nguyên đơn được nhận lại 9.594.000 đồng (theo Biên lai thu số 0000840 ngày 

27/7/2022) và 300.000 đồng (Biên lai thu số 00001217 ngày 14/6/2023). 
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[6]. Về chi phí đo đạc, thẩm định giá: Căn cứ Điều 157, 158 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 

Nguyên đơn đã nộp 6.000.000 đồng tiền đo đạc (Phiếu thu ngày 29/8/2022) và 

10.000.000 đồng tiền thẩm định giá (tổng cộng là 16.000.000 đồng). Nguyên đơn tự 

nguyện chịu chi phí này, nên ghi nhận. 

Vì caùc leõ treân, 

QUYEÁT ÑÒNH 

Căn cứ khoản 3, 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a, c khoản 1 Điều 39, 

Điều 227, Điều 228, Điều 93, Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Khoản 9 Điều 12, khoản 5, 7 Điều 166, Điều 100, Điều 101, Điều 202, Điều 203 

Luật đất đai năm 2013; 

Điều 116, Điều 117, khoản 5 Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015. 

  Tuyeân aùn: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

1/ Buộc ông Trần Văn D phải trả lại ông Vũ X T phần đất diện tích 30,7 m
2
 – theo 

Bản trích đo địa chính số 192/TTKTTNMT ngày 20/12/2022 của Trung tâm kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố C; 

2/ Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố C thu hồi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CS08586 cấp 

ngày 25/6/2021 cho bà Nguyễn Thanh X và kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai quận N xóa chỉnh lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà do ông Trần Văn D đứng 

tên trên giấy chứng nhận số CS08586 ngày 31/12/2021; 

3/ Hủy Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 180/2021/VCBTCT-

LTT ngày 31/12/2021, giữa Ngân hàng TMCP ngoại thương V Nam (Vietcombank) – 

Chi nhánh Tây C – Phòng giao dịch Lý Thái Tổ và ông Trần Văn D được công chứng tại 

Văn phòng công chứng LCL ngày 31/12/2021, số công chứng 5024, quyển số 

01/2021/TP/CC-SCC/HĐGD và Hợp đồng thuê nhà ngày 10/01/2022, giữa ông Trần 

Văn D và bà Lê Thái X Q được công chứng tại Văn phòng công chứng LQBĐ, số công 

chứng 119, quyển số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD (nay là Văn phòng công chứng 

Huỳnh Ngọc Hải);  

4/ Buộc ông Trần Văn D và bà Lê Thái X Q phải di dời các trang thiết bị, đồ đạc 

trong nhà đi nơi khác để trả lại đất cho ông Vũ X T; 

5/ Ghi nhận việc phía ông Vũ X T tự nguyện và đồng ý hoàn trả giá trị căn nhà 

trên đất cho ông Trần Văn D số tiền 138.518.400 đồng - theo Chứng thư thẩm định giá 

số: CT024/23/TĐ ngày 02/02/2023 của Công ty cổ phần thẩm định giá Cửu Long; 

6/ Công nhận quyền sở hữu căn nhà trên phần đất 30,7 m
2
 cho ông Vũ X T. 

 Veà aùn phí DSST: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Bị đơn phải nộp 300.000 đồng. 

Veà taïm öùng aùn phí: Căn cứ Điều 144 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Nguyên đơn được nhận lại 9.594.000 đồng (theo Biên lai thu số 0000840 ngày 

27/7/2022) và 300.000 đồng (Biên lai thu số 00001217 ngày 14/6/2023). 
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Về chi phí đo đạc, thẩm định giá: Căn cứ Điều 157, 158 Boä luaät toá tuïng daân söï 

naêm 2015. Ghi nhận nguyên đơn đã tự nguyện chịu chi phí đo đạc và thẩm định 

giá là 16.000.000 đồng (đã thực hiện xong). 

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 273 Boä luaät toá tuïng daân söï naêm 2015. 

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm 

yết hoặc tống đạt bản án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

   Nôi nhaän:                                                                        TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ 

- TAND TP Caàn Thô;                           Thaåm phaùn – Chuû Toïa phieân toøa 

- VKSND quaän  N; 

- THADS quaän  N; 

- Ñöông söï; 

- Löu hoà sô Toøa aùn. 

 

 

                   

           Nguyeãn Hoàng Quaân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 14 

 



 15 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


